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Họ và tên thí sinh:....................................................   Số báo danh:............................... 
Câu 81: Pháp luật quy định những cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra ?

A. Ủy ban nhân dân, Tòa án.
B. Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát.
C. Viện Kiểm sát, Tòa án.
D. Cảnh sát điều tra, Ủy ban nhân dân
Câu 82: M là học sinh lớp 12, vì nghiện chơi điện tử nên thường trốn học. Biết được điều này, bố của M đã tức giận đánh và nhốt em ở trong phòng. M giận bố nên đã lấy trộm của mẹ 5 triệu đồng, trốn ra ngoài và rủ N cùng bỏ đi. N đi kể chuyện của M cho T nghe. Lòng tham nổi lên T và H bắt, nhốt M lại và chiếm đoạt 5 triệu đồng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Bố của M.
B. M, T và H
C. T và H.
D. Bố M, T và H
Câu 83: Anh T vừa lĩnh 50 triệu đồng ở ngân hàng đi ra, khi đi đến đường quốc lộ thì K dùng dao dí vào cổ T và yêu cầu T đưa tiền, nếu không đưa thì K sẽ đâm. Anh Q và anh D đi đến, nhìn thấy sự việc liền chạy tới bắt giữ K và giải đến giao cho công an phường. Anh Q và anh D đã thực hiện đúng quyền nào của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 84: Nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?

A. Ưu tiên lao động nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ.
B. Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.
C. Làm mọi công việc không phân biệt điều kiện làm việc.
D. Có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau.
Câu 85: Công ty X xả chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt gây ô nhiễm nặng môi trường sống. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty X là?

A. Hành chính, trách nhiệm hình sự.
B. Hình sự và trách nhiệm dân sự.

C. Hình sự và dân sự.
D. Hành chính và dân sự.

Câu 86: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi:

A. Xã hội
B. Cơ sở
C. Văn hóa
D. Cả nước

Câu 87: Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân dự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này.những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

A. Bố Q, mẹ Q và ông P
B. Bố Q, mẹ Q và Q

C. Mẹ Q, ông P, ông T
D. Bố Q, mẹ Q và ông T

Câu 88: Cô H, giáo viên trường THPT X, là người có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Cô được lãnh đạo nhà trường và học sinh yêu mến. Nhưng chị F, hàng xóm của cô H, do có mâu thuẫn cá nhân với gia đình cô H, đã đưa cho học sinh Y, Z một số tiền và xúi giục hai em đăng tải hình ảnh cùng thông tin không chính xác để hạ thấp uy tín của cô H. Y nhận tiền và làm theo. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Chị F và học sinh Y.
B. Chị F và học sinh Y, Z.
C. Học sinh Y, Z.
D. Học sinh Y.
Câu 89: Sau khi lấy chị O, anh V bắt chị O phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc gia đình. Vì cho rằng chị O ở nhà ăn bám chồng nên bà D, mẹ chồng chị nói với anh V rằng mọi việc chi tiêu, mua bán trong gia đình anh V đều toàn quyền quyết định mà không cần hỏi ý kiến của chị O. Ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh V và bà D
B. Bà D và chị O
C. Chị O, anh V và bà D
D. Chị O và anh V
Câu 90: Việc kí kết hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây ?

A. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.
B. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.
C. Tích cực, chủ động, tự quyết.
D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
Câu 91: Mọi công dân có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân

A. có quyền học từ thấp đến cao

B. được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện của bản thân

C. có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.

D. không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, tôn giáo, giới tính.

Câu 92: Quyền và nghĩa vụ của công dân có mối quan hệ

A. tách rời hoàn toàn.
B. trùng với nhau

C. không tách rời nhau.
D. phụ thuộc vào nhau.

Câu 93: Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung là tài sản

A. hiện đang có trong gia đình.
B. được cho riêng sau khi kết hôn.
C. hai người có được sau khi kết hôn.
D. được thừa kế riêng sau khi kết hôn.
Câu 94: Chị U đưa cho ông S giám đốc công ty Nhà nước 1000 USD để được lên chức trưởng phòng. Biết chuyện, anh G ép giám đốc S phải thăng chức cho mình nếu không sẽ cung cấp sự việc trên cho báo chí. Vô tình, chị T ngh được cuộc trao đổi giữa anh G và giám đốc S đã lén quay video để tổng tiền cả anh G và ông S. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.

A. Giám đốc S và chị U.
B. Giám đốc S, ah G và chị T.
C. Giám đốc S, anh G và chị U.
D. Giám đốc S và chị T.
Câu 95: Anh D được giao làm thủ quỹ công ty G 100% vốn Nhà nước. Trong quá trình làm việc anh D nảy sinh lòng tham và thông đồng với anh T, kế toán trưởng, chiếm đoạt một số tiền của công ty G để tiêu xài cá nhân. Anh Y, kế toán viên, phát hiện ra việc làm trên của anh D và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Giám đốc Q do có quan hệ họ hàng với anh D nên đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Anh Y, D, T
B. Anh D, T, Y, Q
C. Anh D, T, Q
D. Anh Y, D, Q

Câu 96: Tại điểm bầu cử, chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu theo đề xuất của anh.  Phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết hộ phiếu bầu theo đúng ý của cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Anh T và chị H.
B. Chị H và nhân viên S.

C. Chị H, cụ M và nhân viên S.
D. Anh T, chị H và nhân viên S.

Câu 97: Anh A là tác giả của bản nhạc Giấc mơ tình yêu, Anh H là tác giả của bản nhạc Ánh trăng lừa dối. Cả hai bản nhạc được anh K phối hợp liên tục trong cùng một bản nhạc B do anh K trình diễn. Bản nhạc B là tác phẩm phái sinh từ bản Giấc mơ tình yêu và  bản nhạc Ánh trăng lừa dối. Ai sẽ là người được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh đó?

A. Anh K.
B. Anh A, H và ông K.

C. Anh A và anh H.
D. Không ai.

Câu 98: Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỉ rất dân chủ, công khai và đảm bảo quyền, lợi ích cho tất cả bị cáo. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 99: Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vỉ phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng,
B. Áp dụng chế độ ưu tiên.
C. Xác lập quy trình quản lí.
D. Giao kết hợp đồng lao động.
Câu 100: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?

A. 8 giờ.
B. 12 giờ.
C. 24 giờ.
D. 6 giờ.
Câu 101: Anh E đi xe máy va chạm với ông Q làm ông bị ngất. Con trai ông Q là anh N đã nhờ anh T giữ anh E tại nhà, còn anh đưa bố mình đi bệnh viện. Hôm sau, khi chắc chắn bố mình không bị ảnh hưởng gì từ vụ tai nạn đó, anh N mới quay lại đòi anh E bồi thường một khoản tiền rồi mới cho anh E về. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh E, N, T.
B. Anh N.
C. Anh N và T.
D. Anh E


Câu 102: K vào shop của M mua đồ. Sau khi thanh toán xong, K đã để quên ví tiền ở shop. M nhặt được và mở ra xem, thấy trong ví có 50 triệu đồng nên gọi em gái là N vào, bàn nhau và quyết định cất ví đi. Nửa tiếng sau K quay lại để tìm và xin nhận lại tiền, nhưng M nói không biết và không nhặt được. Sau một hồi cãi vã, K quyết định báo công an. M được mời lên công an phường để làm việc và bị tạm giữ 24 giờ. Những ai dưới đây đã vi phạm hình sự?

A. Công an phường.
B. M, N.
C. M.
D. N.
Câu 103: Ngành, nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện?
A. Kinh doanh vàng.
B. Kinh doanh dịch vụ thoát nước
C. Sản xuất xe cho người khuyết tật.
D. Trồng cây dược liệu.
Câu 104: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là

A. Vi phạm hình sự
B. Trách nhiệm pháp luật
C. Vi phạm hành chính
D. Trách nhiệm pháp lí
Câu 105: Tết nguyên đán 2019 đang đến gần, giá ô tô lắp giáp trong nước có xu hướng giảm. Anh P muốn mua một chiếc ô tô hiệu KIA MORNING để cả gia đình đi chơi tết và về quê cho tiện nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép. Nguyện vọng của anh P thể hiện

A. thu nhập của anh P không ổn định.

B. cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
C. nhu cầu không có khả năng thanh toán.
D. cung trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Câu 106: Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm
A. loại trừ các đối thủ trong nền kinh tế.

B. giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

C. khẳng định vị trí hàng đầu của mình.

D. học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau

Câu 107: Tại một điểm bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, biết cụ Q là người không biết chữ, ông B tổ trưởng tổ bầu cử đã phân công anh T giúp cụ viết phiếu bầu theo ý của cụ. Phát hiện chị H và cùng chồng là anh A bàn bạc thống nhất rồi cùng viết hai phiếu bầu giống nhau, anh T đề nghị hai người nên thể hiện chính kiến của riêng mình, nhưng chị H vẫn bỏ hai phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín.

A. Cụ Q, anh T và ông B.
B. Anh T, cụ Q
C. Anh T, anh A và chị H
D. Anh A, chị H, ông B và anh T.
Câu 108: Bên cạnh chức năng thừa nhận giá trị, giá trị sử dụng của hàng hóa và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng

A. mua – bán.
B. kiểm tra.
C. thông tin.
D. thực hiện.
Câu 109: Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đủng nội dung  nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Nâng cao trình độ.
B. Thực hiện quyền lạo động,
C. Thay đổi nhân sự.
D. Tuyển dụng chuyên gia.
Câu 110: Sau khi tốt nghiệp đại học H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 người trên thể hiện nội dụng nào về bình đẳng trong kinh doanh?

A. Tự do mở rộng ngành nghề kinh doanh.
B. Tự chủ đăng ký kinh doanh
C. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh
D. Tự do mở rộng quy mô kinh doanh.
Câu 111: Anh A trồng rau sạch bán lấy tiền mua đồ dùng học tập cho con. Trong trường hợp này, tiền tệ đã thực hiện chức năng

A. phương tiện cất trữ.
B. Thước đo giá trị.
C. phương tiện thanh toán.
D. phương tiện lưu thông.
Câu 112: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại biểu của mình là thực thi hình thức dân chủ

A. gián tiếp.
B. trực tiếp.
C. tập trung.
D. không tập trung.
Câu 113: Khi chủ thể làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật thì hành vi này được coi là
A. không hành động.   B. bất hợp pháp.
C. hợp pháp.

D. hành động.
Câu 114: Anh K chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư ký cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là phó chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?

A. Anh P, anh M và cô N
B. Anh K, cô N và anh P

C. Anh K, cô N và anh M
D. Anh K, anh P và anh M

Câu 115: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank có chính sách ưu tiên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn. Việc làm này của Agribank thể hiện các doanh nghiệp ở Việt Nam

A. không bình đẳng về quyền.
B. đều bình đẳng về nghĩa vụ.
C. không bình đẳng về nghĩa vụ.
D. đều bình đẳng về quyền.
Câu 116: Hai Công ty A và B cùng sản xuất mặt hàng sắt, thép. Công ty A trước khi xả thải ra môi trường đều đã qua hệ thống xử lí đạt tiêu chuẩn cho phép. Ngược lại Công ty B vì lợi nhuận đã xả trực tiếp chất thải nguy hại ra môi trường. Vậy công ty B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự.
B. Hành chính.
C. Dân sự.
D. Kỉ luật.
Câu 117: Thủ khoa Lưu Văn Hiện – người đạt 29.3 điểm trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2017 đã được trao học bổng toàn phần và còn có thể nhận thêm học bổng dành cho sinh viên tài năng đề khuyến khích những sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn, phát triển năng lực cá nhân. Việc này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Học suốt đời.
B. Quyền học không hạn chế.
C. Phát triển.
D. Sáng tạo.
Câu 118: Chủ cơ sở kinh doanh A đã thuê một số người lao động vào làm tại cơ sở của mình. Trong số đó có A (14 tuổi) A bị ông H hành hạ trong một thời gian dài. Mỗi khi thấy em làm việc gì không vừa ý, ông H thường đánh đập Q rất dã man. Sau nhiều lần bị hành hạ, đánh đập, em đã bị thương tật trên cơ thể trên 65%. Trong trường  hợp trên, việc ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý
A. Hình sự và hành chính.
B. Dân sự và hành chính.
C. Hình sự và dân sự.
D. Hình sự và lao động.
Câu 119: T quen biết H trong bữa tiệc sinh nhật. Sau một thời gian, H rất thích T và bày tỏ tình cảm nhưng bị T từ chối. H tức giận và có hành động, xúc phạm, đe dọa T. Sợ hãi, T đã làm đơn tố cáo H. Việc làm của T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Phổ biến pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 120: Anh X là con cả trong gia đình, sau khi cha mẹ qua đời, anh X và vợ đã gọi em gái là K đến bàn bạc về việc phân chia tài sản. Vì là con cả nên anh X nhận ngôi nhà của cha mẹ để lại, em gái K được một khoản tiền 100 triệu đồng cùng với trách nhiệm phải tổ chức các đợt cúng giỗ cho cha mẹ. Bất bình vì điều đó, chị K đã kể với chồng là anh H và anh H đã thuê người đến để đánh anh X về việc phân chia tài sản. Hậu quả là anh X bị gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh X, chị K, anh H
B. Anh X, chị K
C. Vợ chồng anh X.
D. Chị K, anh H và vợ anh X.
-------------------Hết------------------

(Giám thị không giải thích gì thêm)
Họ và tên của giám thị:.........................................................  Chữ  ký của giám thị:.................................
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	Mã đề

	Câu
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418

	81
	B
	C
	D
	D
	D
	A
	B
	D

	82
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	C

	83
	A
	A
	A
	C
	A
	D
	D
	A

	84
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	A

	85
	D
	D
	B
	D
	A
	B
	B
	A

	86
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	C
	A

	87
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	B
	D

	88
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	C
	D

	89
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A

	90
	C
	D
	B
	D
	C
	D
	C
	C

	91
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	C

	92
	B
	C
	C
	D
	C
	A
	D
	C

	93
	C
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	B

	94
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	A
	B

	95
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	C

	96
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C

	97
	A
	A
	C
	B
	B
	C
	C
	B

	98
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	A

	99
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	A

	100
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	B

	101
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	D
	D

	102
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	A

	103
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	A
	D

	104
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	A

	105
	C
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	B

	106
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	D
	B

	107
	A
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	A

	108
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	C

	109
	C
	B
	B
	D
	D
	C
	C
	D

	110
	B
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	D

	111
	A
	D
	A
	A
	D
	D
	D
	D

	112
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	C

	113
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	A
	C

	114
	B
	B
	D
	D
	C
	D
	D
	C

	115
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	D

	116
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	D
	B

	117
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	A

	118
	C
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	A

	119
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	D

	120
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	A


Giáo viên ra đề

 Nguyễn Thị Vân
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